
Phụ lục 2.1
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO XÃ HỒ SƠN  NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)

STT Họ và tên chủ hộ
và thành viên hộ Dân tộc Giới tính

(Nam, Nữ)
Ngày, tháng

năm sinh

Địa chỉ
(ghi theo thứ tự
thôn/khu phố)

STT
 hộ

STT
khẩu

(A) (B)
1 1 Chu Thị Nam Nùng Nữ 7/23/1972 Thôn Đồng Sơn

2 Lương Văn Dùng Nùng Nam 15/11/1995 Thôn Đồng Sơn
3 Lương Văn Giang Nùng Nam 8/12/1996 Thôn Đồng Sơn

4 Lương Thị Thúy Nùng Nữ 3/3/2006 Thôn Đồng Sơn
5 Lương Văn Quang Nùng Nam 16/1/2010 Thôn Đồng Sơn
6 Lương Thị Yến Nùng Nữ 1/1/2015 Thôn Đồng Sơn
7 Lương Thị Huyền Nùng Nữ 8/10/2007 Thôn Đồng Sơn
8 Lương Văn Lê Nùng Nam 16/8/2013 Thôn Đồng Sơn

2 1 Lương Văn Xanh Nùng Nam 13/8/1984 Thôn Đồng Sơn
2 Luân Thị Chiều Nùng Nữ 27/3/1986 Thôn Đồng Sơn
3 Lương Thị Kim Ngân Nùng Nữ 20/10/2014 Thôn Đồng Sơn
4 Lương Thị Ngọc Bích Nùng Nữ 15/7/2017 Thôn Đồng Sơn
5 Lương Thị Phượng Nùng Nữ 11/11/2021 Thôn Đồng Sơn

3 1 Hứa Thị Tén Nùng Nữ 5/19/1950 Thôn Nhất Hà
4 1 Nguyễn Ngọc Trung kinh Nam 9/24/1973 Thôn Na Hoa
5 1 Chu Văn Chiến Nùng Nam 8/8/1972 Thôn Tân Hoa
6 1 Triệu Văn Bền Nùng Nam 6/13/1975 Thôn Tân Hoa
7 1 Hoàng Văn Phú Nùng Nam 1/1/1959 Thôn Tân Hoa

2 Sầm Thị Liên Nùng Nữ 11/15/1956 Thôn Tân Hoa
3 Hoàng Trọng Thái Nùng Nam 9/1/1984 Thôn Tân Hoa

8 1 Hoàng Văn Toàn Nùng Nam 8/12/1988 Thôn Tân Hoa
2 Nguyễn Thị Duyên Nùng Nữ 24/7/1986 Thôn Trại Nhạn
3 Hoàng Thị Thắm Nùng Nữ 16/3/2008 Thôn Trại Nhạn
4 Hoàng Thị Thu Nguyệt Nùng Nữ 16/2/2011 Thôn Trại Nhạn
5 Hoàng Kim Ngân Nùng Nữ 15/5/2016 Thôn Trại Nhạn
6 Hoàng Minh Thân Nùng Nam 19/01/2019 Thôn Trại Nhạn
7 Hoàng Đức Thiện Nùng Nam 19/01/2019 Thôn Trại Nhạn

9 1 Lý Thị Héo Nùng Nữ 4/8/1972 Thôn Trại Nhạn
10 1 Bùi Thị Xuân kinh Nữ 1/1/1938 Thôn Phú Vị

2 Kiều Hiền Ly kinh Nữ 15/02/1979 Thôn Phú Vị
11 1 Hoàng Thị Vần Nùng Nữ 5/5/1940 Thôn Phú Vị
12 1 Lương Văn Viết Nùng Nam 8/10/1979 Thôn Phú Vị

2 Hà Thị Nhị Nùng Nữ 7/25/1983 Thôn Phú Vị
3 Lương Văn Hiếu Nùng Nam 8/1/2003 Thôn Phú Vị
4 Lương Văn Nghị Nùng Nam 3/1/2009 Thôn Phú Vị
5 Lương Văn Thảo Nùng Nam 5/17/2013 Thôn Phú Vị

13 1 Nguyễn Đức Toàn Kinh Nam 6/3/1988 Thôn Phú Vị
2 Lương Thị Bé Nùng Nữ 1/19/1993 Thôn Phú Vị
3 Nguyễn Thị Tuyết Kinh Nữ 1/17/2014 Thôn Phú Vị
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4 Nguyễn Hồng Thu Nùng Nữ 7/10/2016 Thôn Phú Vị
5 Nguyễn Đức Lộc Nùng Nam 1/6/2021 Thôn Phú Vị

Tổng cộng 13  hộ 41 khẩu
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hộ mới

hộ mới

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2.2
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ CẬN NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)

STT Họ và tên chủ hộ
và thành viên hộ Dân tộc Giới tính

(Nam, Nữ)
Ngày, tháng

năm sinhSTT
 hộ

STT
khẩu
(B)

1 1 Nguyễn Hồng Thu Kinh Nam 7/9/1958
2 Nguyễn Ngọc Thiện Kinh Nam 12/29/1990

2 1 Lương Văn Lâm Nùng Nam 6/2/1979
2 Hứa Thị Dắp Nùng Nữ 2/2/1978
3 Lương Gia Bảo Nùng Nam 4/21/2016
4 Lương Thị Ngọc Lan Nùng Nữ 2/5/2018

3 1 Nông Thị Ngoan Nùng Nữ 7/2/1937
2 Hoàng Văn Tám Nùng Nam 4/8/1983
3 Ngô Thị Tằng Nùng Nữ 1/5/1983
4 Hoàng Thị Như Hoa Nùng Nữ 5/11/2020

4 1 Hoàng Thị Vạt Nùng Nữ 10/28/1958
2 Lý Thanh Điệp Nùng Nữ 7/1/2008

5 1 Đàm Thị Nguyệt Nùng Nữ 7/7/1979
2 Nguyễn Văn Có Kinh Nam 2/9/1984
3 Nguyễn Trà My Nùng Nữ 6/7/2006
4 Nguyễn Yến Yến Nùng Nữ 27/3/2010
5 Nguyễn Phương Uyên Nùng Nữ 13/6/2016
6 Nguyễn Đàm Văn Ân Nùng Nam 12/9/2017

6 1 Trần Thị Thành Nùng Nữ 8/9/1960
2 Đàm Văn Minh Nùng Nam 3/13/1993
3 Lý Thị Duyên Nùng Nữ 8/15/1989
4 Hoàng Phương Dung Nùng Nữ 9/26/2010
5 Đàm Phương Thúy Nùng Nữ 3/14/2020
6 Đàm Thị Phương Ngọc Nùng Nữ 12/30/2021

7 1 Phương Văn Hạp Nùng Nam 5/15/1965
2 Hoàng Thị Hợp Nùng Nữ 9/9/1971
3 Phương Thị Hương Nùng Nữ 10/10/2003
4 Phương Thị Ngọc Hoa Nùng Nữ 15/8/2012

8 1 Trương Thị Nghê Kinh Nữ 10/15/1954
2 Trương Giang Giang Nùng Nam 10/30/2001

9 1 Tạ Thị Phương kinh Nữ 11/27/1974
2 Bùi Văn Độ nùng Nam 15/06//1980
3 Bùi Gia Minh nùng Nữ 15/5/2008
4 Bùi Gia Tuệ nùng Nữ 17/11/2009

10 1 Nguyễn Việt Hà kinh Nam 9/1/1976
2 Lê Thị Thủy kinh Nữ 28/1/1982
3 Nguyễn Thu Hương kinh Nữ 18/6/2009
4 Nguyễn Minh Đức kinh Nam 27/07/2019
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11 1 Vương Thị Thu Dung Kinh Nữ 10/27/1972
2 Nguyễn Thị Trúc Mai Kinh Nữ 6/4/2002
3 Nguyễn Thùy An Kinh Nữ 15/7/2010

Tổng cộng 11 hộ 41 khẩu
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Địa chỉ
(ghi theo thứ tự
thôn/khu phố)

Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Gia
Thôn Đồng Gia
Thôn Đồng Gia
Thôn Đồng Gia
Thôn Tám Nhăm
Thôn Tám Nhăm
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa
Thôn Na Hoa

Phụ lục 2.2
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ CẬN NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)
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Thôn Phú Vị
Thôn Phú Vị
Thôn Phú Vị
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Phụ lục 2.3
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)

STT
Họ và tên chủ hộ
và thành viên hộ Dân tộc Giới tính (Nam,

Nữ)
Ngày, tháng

năm sinhSTT
 hộ

STT
khẩu

(A) (B)
1 1 Hoàng Văn Năm Nùng Nam 6/26/1980

2 Hà Thị Hằng Nùng Nữ 13/9/1984
3 Hoàng Tố Khanh Nùng Nữ 4/11/2008
4 Hoàng Thị Ngọc Lê Nùng Nữ 3/6/2014
5 Hoàng Văn Nguyên Nùng Nam 27/07/2019

2 1 Hoàng Thị Lỵ Hoa Nữ 10/12/1954
Tổng số 02 hộ 06 khẩu
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Địa chỉ
(ghi theo thứ tự
thôn/khu phố)

Thôn Trại Nhạn
Thôn Trại Nhạn
Thôn Trại Nhạn
Thôn Trại Nhạn
Thôn Trại Nhạn
Thôn Phú Vị

Phụ lục 2.3
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)
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Phụ lục 2.4
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ THOÁT CẬN NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)

STT Họ và tên chủ hộ
và thành viên hộ Dân tộc Giới tính

(Nam, Nữ)
Ngày, tháng

năm sinhSTT
 hộ

STT
khẩu

(A) (B)
1 1 Nguyễn Văn Dương kinh Nam 2/2/1983

2 Hoàng Thị Thành Nùng Nữ 7/8/1982
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm kinh Nữ 9/8/2009
4 Nguyễn Hoàng Vũ kinh Nam 20/12/2018

2 1 Hoàng Văn Thuận Nùng Nam 4/1/1985
2 Triệu Thị Lợi Nùng Nữ 7/9/1986
3 Hoàng Thị Thu Hồng Nùng Nữ 1/8/2009
4 Hoàng Thị Ngọc Nhi Nùng Nữ 8/17/2010
5 Hoàng Minh Thành Nùng Nam 4/24/2013

3 1 Linh Thị Boóc nùng Nữ 17/1/1962
2 Hoàng Văn Bắp nùng Nam 17/10/1989

4 1 Lương Văn Quang Nùng Nam 6/30/1986
2 Triệu Thị Hè Nùng Nữ 4/20/1988
3 Lương Hoàng Oanh Nùng Nữ 6/13/2013
4 Lương Triệu Sang Nùng Nam 17/9/2019

Tổng cộng 04 hộ 15 khẩu
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Địa chỉ
(ghi theo thứ tự
thôn/khu phố)

Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Đồng Sơn
Thôn Nhất Hà
Thôn Nhất Hà
Thôn Phú Vị
Thôn Phú Vị
Thôn Phú Vị
Thôn Phú Vị

Phụ lục 2.4
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ THOÁT CẬN NGHÈO XÃ HỒ SƠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 27/10/2023  của UBND xã Hồ Sơn.)
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